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Câu 1: Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu−lông trong chân không.
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Hướng dẫn giải
+ Trong chân không 
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 Chọn A.  
Câu 2: Trong các tia phóng xạ sau, tia nào là dòng các hạt không mang điện tích?


A. Tia 
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B. Tia 
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C. Tia 
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D. Tia 
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Hướng dẫn giải
Tia 
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 bản chất là photon nên không mang điện tích.
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 Chọn D.  
Câu 3: Trong phương trình dao động điều hòa 
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, đại lượng 
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 được gọi là:

A. biên độ dao động.
B. tần số dao động.
C. pha dao động.
D. chu kì dao động.
Hướng dẫn:
Pha dao động: 
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 Chọn C.  
Câu 4: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của


A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn.


B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.


C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau


D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

Hướng dẫn giải
Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn, mỗi phôtôn còn gọi là các lượng tử có năng lượng xác định ε = h.f. Với ánh sáng đơn sắc nên có tần số giống nhau nên năng lượng bằng nhau

Chọn C

Câu 5: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng


A. ánh sáng giải phóng electron liên kết trở thành electron tự do đồng thời tạo ra lỗ trống.


B. ánh sáng không truyền thẳng khi đi qua lỗ nhỏ hoặc khe hẹp.


C. ánh sáng giải phóng electron khỏi nguyên tử kim loại trở thành electron tự do. 


D. ánh sáng làm bật electron tự do ra khỏi bề mặt kim loại. 

Hướng dẫn giải
Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong.

Chọn A

Câu 6: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng E và khối lượng m của vật là


A. E = mc².
B. E = m²c.
C. E=2mc².
D. F = 2mc.

Hướng dẫn giải
Theo hệ thức Anhxtanh E = mc². 
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Chọn A.  
Câu 7: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số góc có giá trị là
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Hướng dẫn:
+ Tần số góc khi xảy ra cộng hưởng 
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 Chọn C.  
Câu 8: Hạt tải điện trong chất khí là

A. lỗ trống.

B. electron, ion dương và ion âm.

C. ion dương.

D. ion âm.

Hướng dẫn giải
Hạt tải điện trong chất khí là electron, ion dương và ion âm. 
[image: image24.wmf]Þ

 Chọn B
Câu 9: Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng dài.
B. Sóng ngắn.
C. Sóng cực ngắn.
D. Sóng trung.
Hướng dẫn giải
Sóng cực ngắn có thể xuyên qua tầng điện li
[image: image25.wmf]Þ

 Chọn C.  
Câu 10: Tốc độ truyền sóng là tốc độ

A. dao động của các phần tử vật chất.
B. dao động của nguồn sóng.

C. truyền pha của dao động.
D. dao động cực đại của các phần tử vật chất.
Hướng dẫn giải
+ Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền pha dao động.
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Chọn C.  
Câu 11: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch có tổng trở Z thì dòng điện qua mạch là 
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 Biểu thức định luật Ôm áp dụng cho các giá trị hiệu dụng là
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Hướng dẫn giải
Biểu thức định luật Ôm:
[image: image33.wmf]U

I

Z

=

 
[image: image34.wmf]Þ

 Chọn A.  
Câu 12: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1​ và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào 2 đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là U2​. Hệ thức đúng là:
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Hướng dẫn giải
+ Công thức máy biến áp: 
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 Chọn A.  
Câu 13: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

A. là sóng siêu âm.
B. là sóng dọc.
C. có tính chất hạt.
D. có tính chất sóng.

Hướng dẫn giải
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng


[image: image41.wmf]Þ

Chọn D.  
Câu 14: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image42.wmf]C.

Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 
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 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
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Hướng dẫn giải
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Chọn D
Câu 15: Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là 
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 Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là:


A. 
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C. 
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D. 
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n,n,n,n.


Câu 16: Một ống dây dài 40 cm, gồm 800 vòng, đường kính mỗi vòng là 10 cm. Lấy 
[image: image58.wmf]2
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. Hệ số tự cảm của ống dây là

A. 64 mH.
B. 12 mH.
C. 16 mH.
D. 26 mH.
Hướng dẫn giải
Ta có: 
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Chọn C
Hướng dẫn giải
+ Chiết suất của môi trường với các ánh sáng đơn sắc tăng dần khi đi từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Chọn C
Câu 17: Tính chất cơ bản của từ trường là

A. tác dụng lực từ lên hạt mang điện đứng yên.


B. tác dụng lực điện lên một điện tích.


C. tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.


D. tác dụng lực hấp dẫn lên vật đặt trong nó.

Hướng dẫn giải
Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng điện khác đặt trong nó .
Chọn C
Câu 18: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các prôtôn.
B. các nơtrôn.
C. các nuclôn.
D. các electron.
Hướng dẫn giải
Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi prôtôn và nơtron (gọi chung là nuclôn) 
[image: image61.wmf]Þ

Chọn C.  
Câu 19: Đối với nguyên tử hidro, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy 
[image: image62.wmf]34

h6,625.10J.s

-

=

, 
[image: image63.wmf]19

e1,6.10C

-

=

 và 
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. Năng lượng của phôtôn này bằng


A. 1,21 eV.
B. 11,2 eV.
C. 12,1 eV.
D. 121 eV.

Hướng dẫn giải
Năng lượng của photon 
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Chọn C.  
Câu 20: Suất điện động động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều tạo ra có biểu thức 
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. Giá trị cực đại của suất điện động này là

A. 
[image: image68.wmf]110V.


B. 
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C. 
[image: image70.wmf]2202V.


D. 
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Hướng dẫn:
*Suất điện động cực đại là: 
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 Chọn C.  
Câu 21: Mối liên hệ giữa bước sóng 
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, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là
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Hướng dẫn giải
Mối liên hệ giữa bước sóng, vận tốc truyền sóng v và tần số f là: 
[image: image79.wmf]1v

f

T

==

l

.
Chọn D
Câu 22: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?


A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.


B. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.


C. Tia hồng ngoại là các bức xạ nhìn thấy được.


D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Hướng dẫn giải
Tia hồng ngoại 


Tia hồng ngoại có bản chất sóng điện từ 

Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ (
[image: image80.wmf]0,76m

l>m

) đến vài mm. 
Tính chất và ứng dụng 

Tính chất nổi bật nhất là có tác dụng nhiệt rất mạnh. Tia hồng ngoại dễ bị các vật hấp thụ, năng lượng của nó chuyển hóa thành nhiệt năng khiến cho vật nóng lên. Tính chất này được ứng dụng trong sấy khô hoặc sưởi ấm. 

Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại. ứng dụng để chụp ảnh hồng ngoại ban đêm trong kĩ thuật quân sự. 

Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. Vì vậy người ta chế tạo được phim ảnh có thể chụp được tia hồng ngoại để chụp ảnh ban đêm, chụp ảnh hồng ngoại của nhiều thiên thể. 

Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. Tính chất này cho phép ta chế tạo được những bộ điều khiển từ xa. 

Trong quân sự, tia hồng ngoại có rất nhiều ứng dụng đa dạng: ống nhòm hồng ngoại để quan sát và lái xe ban đêm, camera hồng ngoại, tên lửa tự động tìm mục tiêu dựa vào tia hồng ngoại do mục tiêu phát ra… 

Tia hồng ngoại còn có khả năng gây ra hiện tượng quang điện với một số chất bán dẫn. 
Chọn C
Câu 23: Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi:


A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.
B. Đoạn mạch chỉ có tụ điện C. 

C. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.
D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.

Hướng dẫn giải
+ Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi trong đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.

Chọn A
Câu 24: Hạt nhân 
[image: image81.wmf]24
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A. 11 prôtôn và 24 nơtron.
B. 13 prôtôn và 11 nơtron.


C. 24 prôtôn và 11 nơtron.
D. 11 prôtôn và 13 nơtron.

Hướng dẫn giải
Hạt nhân
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có 11 prôtôn; N = A – Z = 24 - 11 = 13 
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 có 13 nơtron. 
[image: image85.wmf]Þ

Chọn D.  
Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image86.wmf]4141
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 Số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là


A. 9 và 17.
B. 8 và 17.
C. 9 và 8.
D. 8 và 9.

Hướng dẫn giải
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Chọn D
Câu 26: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

A. vận tốc âm.
B. năng lượng âm.
C. tần số âm.
D. biên độ.

Hướng dẫn giải
Độ cao
+Đặc trưng cho tính trầm hay bổng của âm, phụ thuộc vào tần số âm.
+Âm có tần số lớn gọi là âm bổng và âm có tần số nhỏ gọi là âm trầm.
Chọn C
Câu 27: Có hai dao động điều hòa cùng phương 
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. Độ lệch pha của hai dao động là 
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 với k = 0, 1, 2, …thì biên độ dao động tổng hợp A bằng
A. 
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Hướng dẫn:
+ [image: image95.wmf](
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Chọn B
Câu 28: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?


A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.


B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.


C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.


D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường.

Hướng dẫn giải
Quá trình truyền sóng cơ lan truyền pha dao động, còn phần tử vật chất trong môi trường không bị truyền đi.
Chọn B
Câu 29: Một con lắc đơn có chiều dài 50 cm dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image98.wmf]2
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 Lấy 
[image: image99.wmf]2
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 Chu kì của con lắc bằng


A. 2,22 s.
B. 1,00 s.
C. 0,78 s.
D. 1,41 s.
Hướng dẫn giải
Chu kì của con lắc đơn: 
[image: image100.wmf]2
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Chọn D
Câu 30. Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + 0,25π) V thì dòng điện trong mạch có biểu thức 
[image: image101.wmf](
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A. Giá trị của R và L là

A. R = 50 Ω, 
[image: image102.wmf]3
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B. R = 50 Ω, 
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C. R = 50 Ω, 
[image: image104.wmf]1
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D. R = 50 Ω, 
[image: image105.wmf]1
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Hướng dẫn giải
+ Điện áp sớm pha 0,25π so với dòng điện → ZL = R.

Tổng trở của mạch 
[image: image106.wmf]22
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Ω → R = 50 Ω và 
[image: image107.wmf]1
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 Chọn B.  
Câu 31. [image: image228.emf]3
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Trên một sợi dây dài, đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm 
[image: image109.wmf]0

t

 một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử M và N dao động lệch pha nhau


A. 
[image: image110.wmf]3
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rad.
B. 
[image: image111.wmf]3
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C. 
[image: image112.wmf]4
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rad.
D. 
[image: image113.wmf]6
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Hướng dẫn giải
[image: image229.emf]3
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Từ hình vẽ, ta thấy
[image: image114.wmf]l

 là khoảng cách 8 ô, MN=1 ô
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Chọn C
[image: image230.emf]0,5
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Câu 32. Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc li độ x1 và x2 của hai dao động vào thời gian [image: image116.wmf]t

 của hai dao động điều hòa cùng phương. Điều nào sau đây đúng.

A. 
[image: image117.wmf]12
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 D. 
[image: image120.wmf]12
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Hướng dẫn giải
Chu kì T=1s.
 Ta có: 
[image: image121.wmf]12

3cos(2),4cos(2)

2

xtcmxtcm

p

pp

==+


Dùng số phức: 
[image: image122.wmf]12
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.Chọn D.  
Câu 33: Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 50 s.
B. 25 s.
C. 400 s.
D. 200 s.

Hướng dẫn giải
Ban đầu : 
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Lúc sau: 
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. Chọn A.  
Câu 34. Đặt điện áp 
[image: image125.wmf]uU2costV
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 (U và 
[image: image126.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image127.wmf]C

 thay đổi được. Điều chỉnh 
[image: image128.wmf]1
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 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại là 
[image: image129.wmf]200 W.

 Điều chỉnh 
[image: image130.wmf]2
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 thì hệ số công suất của mạch là 
[image: image131.wmf]3
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 công suất tiêu thụ của mạch khi đó là
A. 
[image: image132.wmf]503W.


B. 
[image: image133.wmf]150W.


C. 
[image: image134.wmf]1003W.


D. 
[image: image135.wmf]100W.


Hướng dẫn giải
Ta có: Điều chỉnh 
[image: image136.wmf]1
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 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại khi đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện nên: 
[image: image137.wmf]2
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Điều chỉnh 
[image: image138.wmf]2
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 thì hệ số công suất của mạch là 
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 Chọn B.  
Câu 35: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khảng cách giữa hai khe là 
[image: image141.wmf]0,5

mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 
[image: image142.wmf]1,5
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. Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 

A. 
[image: image143.wmf]570
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. 
B. 
[image: image144.wmf]417
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. 
C. 
[image: image145.wmf]750

nm

. 
D. 
[image: image146.wmf]1167

nm
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Hướng dẫn giải
Tại điểm M có các vân sáng, ta có:
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Nguồn phát là ánh sáng trắng bước sóng:
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[image: image152.wmf](
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 Chọn D.  
Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng là 

A. 26,12 cm/s.
B. 7,32 cm/s.
C. 14,64 cm/s. 
D. 21,96 cm/s. 

Hướng dẫn giải
[image: image231.emf]0,25
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Ta có: 
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Ta có: 
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Vị trí động năng bằng 3 lần thế năng thì: 
[image: image155.wmf]22
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Vị trí thế năng bằng 3 lần động năng thì 
[image: image156.wmf]22
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Tốc độ trung bình được xác định bởi công thức 
[image: image157.wmf]tb
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Ta có giản đồ vecto quay như sau:

Khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí 
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Tốc độ trung bình: 
[image: image160.wmf](
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 Chọn D.  
Câu 37: [image: image232.emf]0,75




0,75

: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì giá trị điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch Y cũng là U0 và các điện áp tức thời uAN, uMB vuông pha với nhau. Biết 2LCω2 = 1. Hệ số công suất của đoạn mạch Y lúc đó bằng 


A. 0,87. 
B. 0,99. 
C. 0,95. 
D. 0,91. 

Hướng dẫn giải
Ta có: 
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Tứ giác AMNB là hình thang cân. 

Đặt 
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jj

æö

=-=-»Þ

ç÷

èø

2

2

1

11095

10

Chọn C.  
Câu 38: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, với R là một biến trở. Đặt vào hai đầu lần lượt các điện áp u1 = U01.cosω1t và u2 = U02.cosω2t thì công suất tiêu thụ trên mạch tương ứng là P1 và P2 phụ thuộc vào giá trị biến trở R như hình vẽ. Hỏi khi P1 đạt cực đại thì P2 có giá trị là
[image: image166.png]°
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A. 120,5 W 
B. 120 W 
C. 130,5 W 
D. 130 W

Hướng dẫn giải
Áp dụng công thức tính công suất
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Từ đồ thị ta thấy P1 cực đại khi R = 40Ω

Thay vào biểu thức P cực đại ta được: 
[image: image169.wmf]2
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Với hai giá trị R = 40Ω và R = 80 Ω thì P1 cùng có giá trị 200W

Ta có: 
[image: image170.wmf]22
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Với hai giá trị R = 80 và R = 180 thì P2 có cùng giá trị 200W

 Nên ta có: 
[image: image171.wmf]22
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 Với hai giá trị R = 80 Ω thì P1 = P2 = 200W

Ta có: 
[image: image172.wmf]22
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 Khi R = 40Ω thì P2có giá trị là 
[image: image174.wmf]2
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 Chọn D.  
Câu 39: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm 
[image: image175.wmf]A

 và 
[image: image176.wmf]B

 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 
[image: image177.wmf]l

. Gọi 
[image: image178.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
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. Ở mặt chất lỏng, gọi 
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 là hình tròn nhận 
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 là đường kính, 
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 là một điểm ở trong 
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 và xa 
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 nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết 
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[image: image186.wmf]MI

 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 
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B. 
[image: image188.wmf]2,76
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
Để đơn giản, ta chọn 
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 (1) điều kiện cực đại, cùng pha với 
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 cùng tính chất chẵn lẻ.
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 nằm trong đường tròn).
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Để 
[image: image204.wmf]M

 xa 
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 nhất thì 
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 sẽ nằm trên dãy cực đại bậc cao. Ta sẽ xét các dãy cực đại bậc cao trước
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Câu 40: [image: image234.emf]4
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Con lắc lò xo nằm ngang, gồm lò xo có độ cứng 
[image: image216.wmf]k100N/m,
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vật nặng khối lượng 100 g, được tích điện 
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 (vật cách điện với lò xo, lò xo không tích điện). Hệ đặt trong điện trường đều có 
[image: image218.wmf]E

ur

 nằm ngang như hình, cường độ điện trường 
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E10V/m.

=

 Bỏ qua mọi ma sát, lấy 
[image: image220.wmf]2
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. Ban đầu kéo lò xo đến vị trí dãn 6 cm rồi buông cho nó dao động điều hòa (t = 0). Xác định thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2021
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Hướng dẫn giải
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+Khi có điện trường thì VTCB dịch chuyển sang điểm O’

Với 
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Theo giả thiết ta có : OA = 6cm → O’A = 6 – 2 = 4 cm 

→ Biên độ dao động của vật trên trục O’x là A’ = O’A = 4 cm (vì v = 0)

+ Điểm lò xo không biến dạng là điểm có li độ x=-2cm. Bài toán quy về tìm thời gian từ lúc thả vật (biên dương) tới lúc qua x=-2 cm (điểm B và C)  lần thứ 2021. Tách 2021=2020+1 
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+ 1 chu kì ---( đi qua 2 lần. Vậy để đi qua 2020 lần ứng với 1010 chu kì. Còn 1 lần cuối đi từ biên dương A sang điểm B với thời gian T/3
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